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Câu 1 (2,0 điểm):

- Hãy nêu các cách phát triển từ vựng Tiếng Việt. 

- Chỉ ra nghĩa gốc, nghĩa chuyển và phương thức chuyển nghĩa của những từ in đậm được dùng trong những trường hợp sau:

Ngày xuân con én đưa thoi

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Câu 2 (3,0 điểm): 
Dựa vào văn bản Cảnh ngày xuân (SGK Ngữ văn 9, tập I):

a. Hãy chép thuộc và nêu cảm nhận về đoạn thơ gợi tả vẻ đẹp của Thuý Vân.

b. Theo em, trong hai bức chân dung Thuý Kiều và Thuý Vân, bức chân dung nào nổi bật hơn? Vì sao?

Câu 3 (5,0 điểm):

Dựa vào Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, trong vai bé Đản khi đã trưởng thành kể lại cuộc đời đầy oan khuất của mẹ.

……………..HẾT…………….
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Câu 1: (2 điểm)
	                                     Nội dung cần đạt
	Điểm

	Các cách phát triển từ vựng Tiếng Việt:
	

	· Phát triển nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa gốc.
	0,5

	· Phát triển số lượng từ ngữ:

+ Tạo từ ngữ mới.

+ Mượn tiếng nước ngoài.
	0,5

	Từ xuân trong  Ngày xuân con én đưa thoi hiểu theo nghĩa gốc: mùa đầu tiên trong năm, chuyển tiếp từ mùa đông sang, khí trời ấm áp, vạn vật sinh sôi, căng tràn sức sống.
	0,5

	Từ xuân trong  Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân được dùng theo nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ, chỉ tuổi trẻ của cuộc đời mỗi con người (hay chỉ người trẻ tuổi).
	0,5


Câu 2: (3 điểm)
	                                     Nội dung cần đạt
	Điểm

	                             Chép thuộc thơ
	0,5

	         Cảm nhận: Cần viết thành đoạn văn có bố cục rõ ràng, đảm bảo các kĩ năng về cảm thụ thơ, diễn đạt trong sáng, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu…
Cần hướng tới các ý chính:

- Đặc sắc nghệ thuật Nguyễn Du sử dụng khi gợi tả vẻ đẹp Thuý Vân (ẩn dụ, nhân hoá, so sánh, bút pháp ước lệ…)
- Miêu tả lại và nhận xét, đánh giá vẻ đẹp Thuý vân (nhan sắc, tâm hồn, số phận…)

- Tài năng của Nguyễn Du trong bút pháp tả người…
	1,5


	      b. Học sinh nêu quan điểm của mình và cần có những lí giải hợp lí, thuyết phục.

       Định hướng: 

       Bức chân dung Thuý Kiều nổi bật hơn, vì:

- Gợi tả Thuý Vân trước, gợi tả Thuý Kiều sau, dùng Thuý Vân làm nền nổi bật, tô đậm vẻ đẹp Thuý Kiều.

- Khi gợi tả vẻ đẹp Thuý Vân, Nuyễn Du chỉ dùng 4 câu thơ nhưng gợi tả vẻ đẹp Thuý Kiều, Nguyễn Du dùng tới 12 câu thơ.

- Thuý Vân chỉ gợi ra vẻ đẹp về hình thức, Thuý Kiều gợi ra cả vẻ đẹp hình thức, tài năng, tâm hồn… 

Bức chân dung Thuý Kiều nổi bật hơn vì Thuý Kiều là nhân vật chính, là nhân vật thể hiện tư tưởng chủ đề tác phẩm, là nhân vật Nguyễn Du gửi gắm quan điểm, tình cảm của mình…
	1,0


Câu 3 (5 điểm)
	                                    Nội dung cần đạt
	Điểm

	Yêu cầu chung:

        HS viết được bài văn tự sự kể chuyện sáng tạo. 

- Xác định đúng vấn đề: tưởng tượng mình là bé Đản đã lớn nghe cha hoặc ai đó kể về cuộc đời oan khuất của mẹ, muốn mọi người hiểu mẹ và chia sẻ nỗi buồn đau, nỗi ân hận của mình (dựa theo cốt truyện của Nguyễn Dữ).

- Giọng kể: xúc động, nhớ thương, đau đớn, ân hận...

- Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm...

- Ngôi kể: ngôi thứ nhất, xưng “tôi”
	

	Yêu cầu cụ thể: HS tự do làm bài nhưng cần hướng tới:
	

	Mở bài: 

      Giới thiệu tình huống kể chuyện: sóng thiếu vắng tình yêu thương và chăm sóc của người mẹ; lí do biết được câu chuyện về mẹ, cảm xúc khi nghĩ về cuộc đời cay đắng của mẹ.
	0,5

	Thân bài:
	

	      Kể về cuộc đời mẹ: Dựa theo tác phẩm, chú ý đảm bảo các sự việc chính: Cuộc hôn nhân của mẹ; những ngày đầu mẹ về làm dâu; những ngày cha đi lính; những ngày cha trở về; sau khi mẹ mất hiểu ra nỗi oan của mẹ; nghe Phan Lang kể, cha lập đàn giải oan cho mẹ, cuộc sống của 2 cha con...
	3,0

	      Bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc về cuộc đời mẹ: thương mẹ, ân hận khi chính mình đẩy mẹ tới cái chết...
	1,0

	Kết bài: 

          Bày tỏ tình cảm, suy nghĩ, mong muốn: (như yêu kính, nhớ thương mẹ, mong muốn không ai phải chịu nỗi đau gia đình tan vỡ...)
	0,5


…………………………………

* L​ưu ý chung:
- Giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án- biểu điểm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh. Khuyến khích những bài viết có chất văn, có những suy nghĩ sáng tạo.
- Chỉ cho điểm tối đa ở từng câu với các bài viết đảm bảo tốt yêu cầu về kiến thức và kĩ năng.

- Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5.
